[bookmark: _Toc56862052]PHÒNG GD & ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH & THCS VĨNH BÌNH BẮC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – MÔN GDCD 9
NĂM HỌC 2021-2022

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra, đánh giá mức độ chuẩn kiến thức kĩ năng theo quy định chương trình GDCD 9 học kì 2 từ tuần 19 đến tuần 35 
- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức về một số quyền và nghĩa vụ của công dân  so với yêu cầu của chuẩn  kiến thức kỹ năng. Qua đó, giúp học sinh tự đánh giá và điều chỉnh họat động học tập. 
2. Năng lực:
- Năng lực chung (tự chủ và tự học): Biết chủ động, tích cực thực hiện những công việc của bản thân trong học tập và trong cuộc sống; không đồng tình với những hành vi sống dựa dẫm, ỷ lại.
- Năng lực đặc thù (môn học): Năng lực điều chỉnh hành vi:
+ Nhằm kiểm tra đánh giá học sinh trong việc lĩnh hội kiến thức đã học đến hết HKII
+ Nắm được các khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa và nhận biết hành vi qua các nội dung đạo đức và pháp luật.
+ Hiểu được thế nào là vi phạm pháp luật, trách nhiệm pháp lý, quyền và nghĩa vụ lao động, bảo vệ tổ quốc, quyền và nghĩa vụ trong hôn nhân, quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế,...
+ Tự thực hiện những công việc của bản thân trong học tập; phê phán những hành vi, thói quen sống dựa dẫm, ỷ lại.
3. Phẩm chất: 
- Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đặt ra.
- Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc làm, tuân thủ quy định của pháp luật. Nghiêm túc, tích cực trong khi làm bài.
II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA:
- Hình thức: Trắc nghiệm khách quan 30% và tự luận 70%.
- Cách tổ chức kỉểm tra: Cho học sinh làm bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận trong vòng 45 phút.
III. THIẾT LẬP MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA: 
- Liệt kê tất cả các chuẩn kiến thức kĩ năng trong các tuần học từ bài 12, 13, 14, 15, 17  của chương trình GDCD lớp 9 học kì II
- Chọn các nội dung cần đánh giá và thực hiện các bước thiết lập ma trận và đặc tả đề kiểm tra.



1) Ma trận
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GDCD LỚP 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
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	1
	Pháp luật về hôn nhân và gia đình 
	
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân


	2

	2
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	1

	9
	25%
2,5 đ


	


2

	Các quyền cơ bản của công dân
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế

	

	
	1
	10
	1
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	1

	11,25
	22,5%
2,25 đ

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	1

	1
	
	
	2
	2,5
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	3,5
	7,5%
0,75đ

	3
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	3

	3
	
	
	1
	1,25
	

	
	
	
	0,5
	8




	
	
	0,5
	7




	4

	1

	19,25
	40,0%
4,0đ

	4
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc của CD
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	

	2
	5,0%
0,5đ

	Tổng
	8
	8
	1
	10
	4
	5
	1
	7
	
	
	0,5
	8
	
	
	0,5
	7
	12
	3
	45
	15

	Tỷ lệ %
	40,0
	30,0
	20,0
	10,0
	30,0
	70,0
	
	100

	Tổng điểm
	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	3,0
	7,0
	
	10,0







2) Đặc tả
BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT

	
TT
	
Nội dung kiến thức
	
Đơn vị kiến thức
	
Chuẩn kiến thức kỹ năng/yêu cầu cần đạt cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	1. Nhận biết:
- Xác định được những qui định của pháp luật về hôn nhân.
- Nhận ra được độ tuổi kết hôn phù hợp.
2. Thông hiểu:
- Kể được các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong hôn nhân.
- Hiểu được những nguyên tắc cơ bản của hôn nhân ở Việt Nam hiện nay.
3. Vận dụng:
- Nắm khái niệm, nguyên tắc của hôn nhân, để áp dụng trong cuộc sống
4. Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống qua tình huống.
	2
C 1
    C 2

	  1





C 13

	
	

	










2

	












Các quyền cơ bản của công dân
	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	1. Nhận biết:
- Tái hiện được vai trò, tác dụng và ý của việc đóng thuế 
- Nêu được nội dung các quyền và nghĩa vụ công dân trong kinh doanh.
- Thế nào là thuế và vai trò của thuế đối với việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
2. Thông hiểu:
- Phân biệt được quyền tự do kinh doanh và vi phạm pháp luật về kinh doanh
- Vì sao người sản xuất, kinh doanh phải nộp thuế cho nhà nước.
3. Vận dụng:
- Tán thành/không tán với hoạt động của doanh nghiệp.
- Thực hiện quyền và nghĩa vụ kinh doanh, nghĩa vụ đóng thuế.
4. Vận dụng cao:
- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống qua tình huống.
	1

C14





	1





C 3

	







	

	
	
	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	1. Nhận biết:
- Nhận dạng được nội dung cơ bản các quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
- Biết được quy định của pháp luật về sử dụng lao động trẻ em.
2. Thông hiểu:
- Phân biệt được hành vi, việc làm vi pham/ không vi phạm Luật Lao động.
3. Vận dụng:
-Liên hệ thực tế.
- Lựa chọn hình thức lao động phù hợp
4. Vận dụng cao:
- Vận dụng được những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống qua tình huống.
	1
C 4
	2
C 5, 6
	
	

	4
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
	1. Nhận biết:
- Tái hiện được thế nào là vi phạm pháp luật.
- Thế nào là trách nhiệm pháp lý.
-Kể được, nhận biết đượccác loại vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí.
2. Thông hiểu:
- So sánh trường hợp vi phạm pháp luật với trường hợp không vi phạm pháp luật.
-Phân biệt trường hợp phải chịu trách nhiệm pháp lí với trường hợp không chịu trách nhiệm pháp lí.
3. Vận dụng:
- Phân tích, làm sáng tỏ được hành vi vi phạm pháp luật
4. Vận dụng cao:
- Liên hệ thực tế các tình huống liên quan.
- Biết giải quyết tình huống  đặt ra liên quan đến bài học.
	3
C 7, 8, 9
	1






C 10

	0,5










C 15
	0,5 













C 15

	5
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
	1. Nhận biết:
- Nhận biết được độ tuổi nhập ngủ của CD.
- Xác định đượcnghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của CD.
2. Thông hiểu:
Hiểu được những việc làm có ích, hành động bảo vệ tổ quốc của thanh niên Việt nam.
3. Vận dụng:
Vận dụng vào việc bảo vệ tổ quốc 1 cách cụ thể. Lí tưởng sống của thanh niên là bảo vệ tổ quốc.
4. Vận dụng cao: 
 - Vận dụng được những kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn cuộc sống qua tình huống.
	2
C 11, 12
	
	
	













	Tổng
	
	8
	6
	0,5
	0,5




IV. ĐỀ KIỂM TRA:
































	   PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ KỲ II - NĂM HỌC 2021-2022
Môn thi: GDCD - Lớp 9
Thời gian làm bài: 45 phút
(không tính thời gian phát đề)


I. Trắc nghiệm (3 điểm):
Chọn câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Nội dung nào dưới đây không thuộc nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình nước ta?
A. Hôn nhân tự nguyện, một vợ một chồng.		   B. Hôn nhân tự nguyện, vợ chồng bình đẳng.
C. Hôn nhân do cha mẹ sắp đặt, quyết định.		   D. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ.
Câu 2: Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định nam, nữ được kết hôn ở độ tuổi nào dưới đây?
A. Nam và nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.			     	B. Nam và nữ từ đủ 20 tuổi trở lên.
[bookmark: _GoBack]C. Nam 18 tuổi trở lên và nữ 16 tuổi trở lên.			D. Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên.
Câu 3: Hành vi nào sau đây vi phạm quyền tự do kinh doanh? 
A. Kinh doanh những mặt hàng theo giấy phép.		B. Làm hàng giả, hàng nhái để bán giá rẻ.
C. Kê khai đúng số vốn kinh doanh.		           D. Thực hiện nộp thuế đủ và đúng qui định.
Câu 4: Trong các quyền sau, quyền nào không thuộc là quyền lao động ?
A. Quyền được thuê mướn lao động. 			B. Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề.
C.  Quyền được thành lập công ty, doanh nghiệp.  		D. Quyền sử dụng đất.
Câu 5: Hành vi nào sau đây vi phạm Luật lao động?
A. Thuê mướn trẻ dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc.	          	
B. Đảm bảo ngày công, giờ giấc cho người lao động.
C. Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho người lao động.      	
D. Cung cấp thiết bị bảo hộ cho người lao động.
Câu 6: Hành vi nào sau đây thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người lao động?
A. Tự ý bỏ việc không báo trước.				C. Thường xuyên đi làm trễ.
B. Nghỉ việc vài ngày không lí do.				D. Đảm bảo ngày công, giờ giấc làm việc.
Câu 7: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là  nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A. Vi phạm pháp luật. 					C. Vi phạm kỉ luật
B. Vi phạm hình sự.			.                    		D. Vi phạm hành chính.
Câu 8: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc do nhà nước quy định là  nội dung của khái niệm nào dưới đây?
A.Trách nhiệm kỉ luật. 					C. Trách nhiệm pháp lí.
B. Trách nhiệm hình sự.					D. Trách nhiệm hành chính.
Câu 9: Hành vi xâm phạm các quy tắc quản lí nhà nước mà không phải là tội phạm là hành vi vi phạm:
A. pháp luật hình sự. 					C.  pháp luật dân sự.
B. pháp luật hành chính. 					D.  kỉ luật.
Câu 10: Hành vi nào sau đây vi phạm pháp luật dân sự?
A. Lan thường xuyên nghỉ học không có lí do.		C. Bà Hà lấn chiếm vỉa hè để buôn bán. 
B. Chị Hoa buôn bán trẻ em sang Trung Quốc.		D. Anh Hùng Chiếm đoạt tài sản của em trai mình.
Câu 11: Độ tuổi nhập ngũ của công dân là:
A.  17 tuổi.           							C. 18 tuổi	 
B. Đủ 17 tuổi.           		.                 			D.  đủ 18 tuổi.
Câu 12: Đối với công dân thì nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc phải được thực hiện:
A. Cả trong thời chiến và thời bình.                 			C. Khi tổ quốc bị xâm lăng.
B. Khi nổ ra chiến tranh.                                       		D. Khi tổ quốc lâm nguy.
II. Tự luận: (7,0 điểm)
Câu 13: (2,0 điểm): Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay là gì?
Câu 14: (2,0 điểm): Vì sao người sản xuất, kinh doanh phải nộp thuế cho nhà nước? 
Câu 15: (3,0 điểm): H trót dùng tiền học phí của mẹ cho để chơi điện tử. H đang lo lắng không biết làm thế nào thì bà hàng nước gần nhà dụ dỗ mang một túi nhỏ Heroin đi giao cho một người hộ bà, bà sẽ cho tiền đóng học phí và không nói gì với mẹ H. H tự nhủ “Làm theo bà hàng nước cũng được, còn hơn bị mẹ la mắng, với lại mình chỉ làm một lần thôi, không bao giờ làm như thế nữa”.
	Câu hỏi: 
      a. (2,0 điểm):  Ý nghĩ của H là đúng hay sai? Vì sao? 
      b. (1,0 điểm):  Nếu em là H em sẽ làm gì? 
…………. Hết ……….


















V.  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM:

	ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ KỲ II - NĂM HỌC 2021 - 2022
Môn thi: GDCD - Lớp 9



Phần I. Trắc nghiệm: 3 điểm (Mỗi câu đúng 0,25 đ)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	D
	B
	D
	A
	D
	A
	C
	B
	C
	D
	A



Phần II. Tự luận (7,0 điểm):

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	13
(2,0 điểm)
	* Những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân ở Việt Nam hiện nay:
- Hôn nhân tự nguyện tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng.
- Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.
- Vợ chồng có nghĩa vụ thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
	
 (0,5 đ)

(1,0 đ)

(0,5 đ)


	14
(2,0 điểm)
	* Vì sao người sản xuất, kinh doanh phải nộp thuế cho nhà nước:
- Để chi tiêu cho những công việc chung như an ninh, quốc phòng, chi trả lương cho công chức, xây dựng trường học, bệnh viện, làm đường sá, cầu cống.
- Có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế đúng định hướng của Nhà nước.

	(1,0đ)


(1,0đ)


	15 
(3,0 điểm)
	a/ - Ý nghĩ của H là sai. 
Vì: Làm như vậy sẽ có lỗi với cha mẹ, hành vi của H là vi phạm pháp luật, ngây hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội. Ngoài ra H phải chịu trách nhiệm hình sự vì vận chuyển Heroin là tội phạm mặc dù H chưa đủ tuổi và bị bà hàng nước lừa đảo…
b/ Nếu là H em sẽ:
+ Từ chối khéo bà hàng nước.
+ Thành thật xin lỗi mẹ về việc lấy hết tiền đóng học phí để chơi điện tử và hứa không tái phạm.
+ Báo cho mẹ biết về hành động vụ dỗ của bà hàng nước để mẹ có những biện pháp thích hợp xử lí.
+ Báo với thầy cô và chính quyền địa phương gần nhất.
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